
Sô PKQ:

02098/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Тр.HСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tp. HCМ

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIỂU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Kí hiệu mẫu:

26.0806.NC1

Tên khách hàng : CÔNG TY CÓ PHÂN KHU CÔNG NGHIỆP Ngày lầy mẫu : 06/03/2026
THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ : Kp. An Hội, P.Trảng Bàng, T.Tây Ninh Loại mẫu: Nước sạch

Vị trí lấy mẫu : 26.0806.NC1: "Tại Nhà máy cấp nước
X:1219621; Y:589810"

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

1 pH(a)

2 Mùi vị(a) TCVN 2653:1978

TCVN 6492:2011

Kết quả

26.0806.NC1

Không có mùi

QCVN 01-

1:2024/BYT

6,0-8,5

Không có mùi

vị ilalạ

6,72

3 Amoni (NH4 +)(a)
SMEWW 4500-

vị lạ
KPH

mg/L 1
NH3.B&F:2023 (LOD=0,03)

4 Chỉ số Pemanganat(a)
KPH

mg/L TCVN 6186:1996 2
(LOD=0,25)

5 Clo du(a) mg/L TCVN 6225-2:2012 0,63 0,2-1,0

CFU/ KPH
6 E.coli(a) TCVN 6187-1:2019

100 mL
<1

7 Coliform(a)
CFU/

(LOD=1)
KPH

TCVN 6187-1:2019
100 mL

<1
(LOD=1)

8
KPH

Asen (As)(a) mg/L SMEWW 3113B:2023
(LOD=0,002)

0,01

9 Độ đục(d) NTU SMEWW 2130B:2023 0,75 2

10
KPH

Độ màu(d) TCU SMEWW 2120Cł2023 15
(LOD=3)

Ghi chú:

1. (a)- Thông số được công nhận phù hợp theo ISO 17025:2017, số hiệu VLAT 1.0745;
2. (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; số hiệu VILAS 1399;

3. QCVN 01-1:2024/BYT ̀Quy Quy chuẩn chuẩn kỹ kỹ thuật thuật quốc quốc gia gia về về chất chất lượnglượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
4. KPH: Không phát hiên: LOD: Giới han phát hiên của phương pháp:

5. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
6. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo;
7. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

8. Không g được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám độc

GIA TP.HO队

KS. Trần Thị Phương Linh

Tenh

ThS. Phan Thị Hoài Trinh

STOUNG KAM

CONG NGHE

MOTRUON
G*
GU

TSNguyen Như Hiên

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHẸ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hông, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòa, Tp. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

SỐ PKQ:

PHIỂU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mâu:

02099/2026/PKQ 26.0806.NC2

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CÓ PHÂN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THẢNH CÔNG

: Kp. An Hội, P.Trảng Bàng, T.Tây NinhĐịa chỉ

Vị trí lấy mẫu : 26.0806.NC2: "Nước cấp giữa mạng lưới

X:1220470; Y:588726"

Ngày lấy mẫu : 06/03/2026

Loại mẫu : Nước sạch

Kết quả
TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

1 pH(a) TCVN 6492:2011 6,62

2 Mùi vị(a) TCVN 2653:1978

26.0806.NC2

Không có mùi

vị lạ

QCVN 01-
1:2024/BYT

6,0-8,5

Không có mùi

vị la

SMEWW 4500-
3 Amoni (NH4 +)(a) mg/L

NH3.B&F:2023

KPH

(LOD=0,03)
1

4 Chỉ số Pemanganat(a)
KPH

mg/L TCVN 6186:1996 2
(LOD=0,25)

5 Clo du(a) mg/L TCVN 6225-2:2012 0,5 0,2-1,0

CFU/
6 E.coli(a) TCVN 6187-1:2019

100 mL

KPH

(LOD=1)
<1

CFU/ KPH
7 Coliform() TCVN 6187-1:2019

100 mL
<1

(LOD=1)

8 Asen (As)(a) mg/L SMEWW 3113B:2023
KPH

(LOD=0,002)
0,01

9 Độ đụcd) NTU SMEWW 2130B:2023 0,90 2

10 Độ màu(d) TCU SMEWW 2120C:2023
KPH

(LOD=3)
15

Ghi chú:

(a)- hong so đuộc co
. (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; số hiệu VILAS 1399;

niấn có biề VII AS 120

2CV1 1002/УT chuần lề thuất auốc gia và chất lươ

1. (a)- Thông số được công nhận phù hợp theo ISO 17025:2017, số hiệu VLAT 1.0745;

3. QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuần kỹ thuật quốc gia về chật lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

4. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
5. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng:
6 Các kết  auả nhân tích chỉ có giá tri trên mẫu thửtại thời điểm đo
6. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điêm đo;
7. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

8. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh

Tunh

ThS. Phan Thị Hoài Trinh

D
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Giám đốc

HỐC GIA TPHO CH

TRUNG TÂM
CONG *NGHE

* OITRUON

TS. Nouyễn Như Hiên

BM 19.02/0119 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



SỐ PKQ:

02030/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiển Thành, P. Diên Hồng, Tр.HСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CÓ PHÀN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ : Kp. An Hội, P.Trảng Bàng, T.Tây Ninh

Vị trí lấy mẫu : 26.0806.NC3: Nước cấp cuối mạng lưới
X:1220679; Y:588430

Kí hiệu mẫu:

26.0806.NC3

Ngày lấy mẫu : 06/03/2026

Loại mẫu : Nước sạch

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử

pH(a)

2 Mùi vị(a) TCVN 2653:1978

3 Amoni (NH4 +)(a)
SMEWW 4500-

mg/L

TCVN 6492:2011

Kết quả

26.0806.NC3

Không có mùi

vị la

QCVN 01-
1:2024/BYT

6,0-8,5

Không có mùi

vị lạ

1

6,26

NH3.B&F:2023

KPH

(LOD=0,03)

4 Chỉ số Pemanganat(a) mg/L
KPH

TCVN 6186:1996 2
(LOD=0,25)

5 Clo du(a) mg/L TCVN 6225-2:2012 0,46 0,2-1,0

6 E.coli(a)
CFU/ KPH

TCVN 6187-1:2019
100 mL (LOD=1)

<1

7 Coliform(a)
CFU/ KPH

TCVN 6187-1:2019
100 mL (LOD=1)

<1

8 Asen (As)(a)
KPH

mg/L SMEWW 3113B:2023
(LOD=0,002)

0,01

9 Độ đục(d) NTU SMEWW 2130B:2023 0,98 2

10 Độ màu d) TCU SMEWW 2120C:2023
KPH

(LOD=3)
15

Ghi chú:

1. (a)- Thông số được công nhận phù hợp theo ISO 17025:2017, số hiệu VLAT 1.0745;
2. (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; số hiệu VILAS 1399;
3. QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
4. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

5. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
6. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo;

7. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kê từ ngày trả kết quả đồi với mẫu u đât,đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

8. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiểu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hô Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

BM 19.02 Ngày ban hành: 01/06/2012

Giám đốc

SC GIA TP.HO CHCUGC

/TRUNG TAM

CONG NGHE

MOITRUONG

TRUAING VA

GU
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N

TS. Nguyễnvên Như Hiển

Trang: 1/1


